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CHỦ ĐỀ 11 – DI TRUYỀN
BÀI 34 : TỪ GENE ĐẾN TÍNH TRẠNG
Tiết 8,11,12,15,16 (4,5,6,7,8) -  (5 tiết)
Tiết 11 (5 ) – tiết 2/5
A. Mục tiêu
1. Kiến thức
Học xong bài học này, học sinh có thể:
- Nêu được khái niệm phiên mã.
2. Năng lực 
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: 
Chủ động tích cực đọc SGK, tìm tài liệu và quan sát hình ảnh, hoàn thành các phiếu học tập tìm hiểu kiến thức về phiên mã.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 
+ Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về quá trình phiên mã.
+ Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên : 
- Năng lực nhận thức KHTN:  
+ Nêu được khái niệm phiên mã.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: 
+ Lựa chọn được phương pháp thích hợp để tìm hiểu kiến thức bài học
+ Tiến hành thực hiện được các yêu cầu của bài học .
+ Lên ý tưởng và vẽ được sơ đổ tổng hợp đặc điểm của mã di truyền
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
+ Vận dụng kiến thức để làm bài tập tính toán.
3. Phẩm chất
- Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
+ Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
+ Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong chủ để bài học.
+ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
B. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: 
- Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa.
- Tranh ảnh, video liên quan đến bài học
- Máy tính, ti vi (máy chiếu)
- Phiếu học tập số 2
2. Học sinh:
- Tìm hiểu trước bài
C. Tiến trình:
1. Khởi động:
? Trình bày nguyên tắc tái bản DNA?
? Trình bày diễn biến tái bản DNA?
2. Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về phiên mã
a. Mục tiêu: 
- Nêu được khái niệm phiên mã.
b. Nội dung: 
- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát hình 34.2, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi trong Phiếu học tập số 2:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
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Quan sát hình 34.3, đọc thông tin SGK và trả lời các câu hỏi sau:
?1. Thế nào là phiên mã?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
?2. Sản phẩm của quá trình phiên mã là gì?
………………………………………………………………………………………
?3. Một phân tử RNA được tổng hợp dựa vào 1 hay 2 mạch đơn của gene? Mạch đơn nào của gene được sử dụng làm khuôn tổng hợp?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
?4. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong quá trình phiên mã? Xác định chiều tổng hợp của mạch RNA?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Quan sát video phiên mã và trả lời câu hỏi sau:
?5. Quá trình phiên mã diễn ra như thế nào?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


c. Sản phẩm: 
Câu trả lời của HS
1. Phiên mã là quá trình tổng hợp phân tử RNA dựa trên mạch khuôn của gene 
2. Sản phẩm của quá trình phiên mã là phân tử RNA
3. Một phân tử RNA được tổng hợp dựa vào 1 mạch đơn của gene. Mạch đơn có chiều từ 3’ – 5’ của gene được sử dụng làm khuôn tổng hợp RNA.
4. NTBS: 
· A (gene) - U (RNA)
· T (gene) - A (RNA)
· C (gene) - G (RNA)
· G (gene) - C (RNA)
- Sử dụng mạch khuôn của gene có chiều 3' - 5' để tổng hợp mạch RNA có chiều 5' - 3'.
5. Quá trình phiên mã [image: ]
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức cốt lõi

	* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát hình 34.2, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi trong Phiếu học tập số 2:
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghiên cứu thông tin, thảo luận nhóm và hoàn thành  phiếu học tập số 2.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi một số HS bất kì của các nhóm trình bày kết quả.
- HS khác nhận xét
* GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá kết quả của HS và chốt kiến thức. 
- HS hoàn thiện kiến thức cốt lõi vào vở.
- GV giới thiệu thêm về 3 loại RNA.
	II. Phiên mã
- Phiên mã là quá trình tổng hợp phân tử RNA dựa trên mạch khuôn của gene. Thực hiện theo NTBS: 
· A (gene) - U (RNA)
· T (gene) - A (RNA)
· C (gene) - G (RNA)
· G (gene) - C (RNA)
- Kết quả: Phân tử RNA sau khi được tổng hợp được hoàn thiện về mặt cấu trúc để thực hiện chức năng.
- Phân tử RNA có 3 loại: 
+ mRNA:  Được sử dụng để tổng hợp chuỗi polypeptide
+ tRNA: Tham gia quá trình vận chuyển nguyên liệu (axitamin) cho quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide
+ rRNA: Cấu tạo nên Ribosome - là nơi tổng hợp chuỗi polypeptide


Hoạt động củng cố KT tiết 2: 
Bài tập 1: Một gen tiến hành phiên mã 8 lần. Hãy xác định số phân tử mRNA được tạo ra.
Bài tập 2: Một phân tử mRNA có 240 nuclêôtit, trong đó tỉ lệ A : U : G : X = 1:3:2:2. Sử dụng phân tử RNA này làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử DNA mạch kép có chiều dài bằng chiều dài phân tử RNA này.
a. Tính số nuclêôtit mỗi loại của mRNA này.
b. Tính số nuclêôtit mỗi loại của DNA này.
Hoạt động dặn dò
- Ghi nhớ kiến thức về phiên mã
- Tìm hiểu về mã di truyền, trả lời phiếu cá nhân số 1,2 và phiếu hoạt động nhóm số 3

	Chữ kí của GV dạy
	Kí duyệt của PTT
	Kí duyệt của PHT
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Hinh 34.3. Qua trinh phién ma

Phién ma 1a qua trinh tong hop phan tr RNA dua trén mach khuén cia gene (hinh
34.3). Enzyme RNA polymerase sir dung mach khuén ciia gene c6 chiéu 3' - 5' dé
tong hop mach RNA ¢ chidu 5' - 3' theo nguyén tic bd sung. Phan tir RNA sau
khi téng hop dugc hoan thién vé mat céu truc dé thuc hién chirc nang. Néu RNA tao ra
la mRNA thi phan tir nay dugc st dung dé tong hop chudi polypeptide.
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- Giai doan 1 (Khéi du): Enzyme RNA polymerase bam vao ving didu hoa lam gene thao
xodn d& 16 ra mach gdc c6 chidu 3°— 5’ va bt diu tong hop mRNA tai vi tri dic hidu.

- Giai doan 2 (Kéo dai): Enzyme RNA polymerase truot doc theo mach gdc trén gen c6 chiéu
3’ — 5’ va gin c4c nucleotide trong méi truong ndi bao lién két véi cac nucleotide trén mach
gbc theo nguyén tic bd sung (A lién két voi U, T lién két voi A, G lién két voi C va C lién két
v6i G), dé tong hop nén mRNA theo chiéu 5’ — 3°. Viing ndo trén gen vira phién ma xong thi 2
mach don cia gene déng xodn ngay lai.

- Giai doan 3 (Két thiic): Khi enzyme di chuyén dén cudi gen, gip tin hiéu két thuc thi qua
trinh phién ma dimg lai, phan tir RNA dugc giai phong gdm mot mach, c6 chiéu tir 5” — 3°.




